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THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các công ty, đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi 

bổ sung một số điều vủa Luật quy hoạch, luật đầu tư theo đối tác công tư và Luật đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 3788/QĐ-SYT ngày 29/12/2025 của Sở Y tế thành phố về việc 

phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin triển khai hồ 

sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế; 

Căn cứ nhu cầu mua sắm thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm Y tế Tứ 

Kỳ để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; 

Để có cơ sở xác định giá xây dựng dự toán mua sắm, phục vụ cho việc triển khai 

công tác đấu thầu mua sắm. Trung tâm Y tế Tứ Kỳ kính mời các công ty/đơn vị có đủ năng 

lực tham gia báo giá thiết bị hạ tầng CNTT theo nội dung yêu cầu báo giá, với nội dung cụ 

thể như sau:    

I - Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tứ Kỳ. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phòng Tổ chức hành chính. 

- Địa chỉ email: bvdktuky@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản pdf có chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo 

pháp luật của đơn vị cùng bản mềm (word, excel) và bản scan các hồ sơ tài liệu có liên quan. 

- Tiếp nhận qua địa chỉ thư điện tử bvdktuky@gmail.com. 

- Nhận trực tiếp qua Văn thư Trung tâm Y tế Tứ Kỳ (Địa chỉ: Số 40 Đường Phan Bội 

Châu, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 02/03/2026 đến trước 17 giờ ngày 09/03/2026 

(Báo giá nhận được sau thời điểm này sẽ không được xem xét). 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ báo giá. 

II - Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Nội dung công việc: 

 



STT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Tủ mạng, tủ máy chủ 42U Cái 02  

2 Thiết bị chuyển mạch L2 Cái 15  

3 Dây cáp mạng cat6 Cuộn 42  

4 Máng nhựa Cây 240  

5 Máng nhựa Cây 40  

6 Máng nhựa Cây 846  

7 Ổ cắm mạng LAN Bộ 255  

8 Hạt mạng CAT6  Hộp 08  

9 Tủ mạng 6U Cái 16  

10 Ổ Cắm điện Cái 18  

11 Hộp OTB 24FO Cái 04  

12 Cáp quang 24FO  Mét 330  

13 Cáp quang luồn ống 8Fo singlemode Mét 910  

14 Hộp ODF gắn rack cố định 24FO Cái 04  

15 Module quang 1Gbps Cái 34  

16 Hộp ODF gắn rack cố định 12 FO Cái 14  

17 Dây nhảy quang đơn mốt Sợi 104  

18 Converter quang Cái 02  

19 Module quang Cái 18  

20 Dây cáp mạng CAT6 Cuộn 11  

21 Thiết bị phát Wifi Cái 42  

22 Thiết bị chuyển mạch L2 Cái 09  

23 Hạt mạng CAT6  Hộp 01  

24 Nhân công lắp đặt hệ thống Gói 01  

25 Màn hình hiển thị số xếp hàng Cái 12  

26 Bảng thông báo điện tử Cái 01  

27 Giá treo tivi khổ lớn Cái 01  

28 Máy Scan Cái 07  

29 Xe tiêm thông minh Cái 08  

30 Máy tính bảng Cái 08  

31 Máy in mã vạch Cái 01  

32 Máy dọc mã Cái 10  

33 Thiết bị lấy vân tay Cái 09  

34 Màn hình chuyên dụng đọc film Xquang, phim CT Cái 01  

35 Bộ máy tính để bàn Bộ 10  

36 Máy tính xách tay Cái 10  

37 Bản quyền phần mềm diệt virus Gói 21  

Địa điểm thực hiện: Tại Trung tâm Y tế Tứ Kỳ. 



2. Thời gian hoàn thành dự kiến: Tháng 03 năm 2026. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực (Thực hiện ngay sau khi hợp đồng được ký kết). 

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:  

- Thanh toán hợp đồng: Sau khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa; bàn giao các hồ sơ 

tài liệu có liên quan đến việc mua sắm và hóa đơn tài chính hợp lệ. 

5. Nội dung báo giá: 

TT Tên hàng hóa 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Tủ mạng, tủ máy chủ 42U   Cái 02 
  

2 Thiết bị chuyển mạch L2   Cái 15 
  

3 Dây cáp mạng cat6   Cuộn 42   

4 Máng nhựa   Cây 240   

5 Máng nhựa   Cây 40   

6 Máng nhựa   Cây 846   

7 Ổ cắm mạng LAN   Bộ 255   

8 Hạt mạng CAT6    Hộp 08   

9 Tủ mạng 6U   Cái 16   

10 Ổ Cắm điện   Cái 18   

11 Hộp OTB 24FO   Cái 04   

12 Cáp quang 24FO    Mét 330   

13 
Cáp quang luồn ống 8Fo 

singlemode 
  Mét 910 

  

14 
Hộp ODF gắn rack cố định 

24FO 
  Cái 04 

  

15 Module quang 1Gbps   Cái 34   

16 
Hộp ODF gắn rack cố định 

12 FO 
  Cái 14 

  

17 Dây nhảy quang đơn mốt   Sợi 104   

18 Converter quang   Cái 02   



19 Module quang   Cái 18   

20 Dây cáp mạng CAT6   Cuộn 11   

21 Thiết bị phát Wifi   Cái 42   

22 Thiết bị chuyển mạch L2   Cái 09   

23 Hạt mạng CAT6    Hộp 01   

24 Nhân công lắp đặt hệ thống   Gói 01   

25 
Màn hình hiển thị số xếp 

hàng 
  Cái 12 

  

26 Bảng thông báo điện tử   Cái 01   

27 Giá treo tivi khổ lớn   Cái 01   

28 Máy Scan   Cái 07   

29 Xe tiêm thông minh   Cái 08   

30 Máy tính bảng   Cái 08   

31 Máy in mã vạch   Cái 01   

32 Máy dọc mã   Cái 10   

33 Thiết bị lấy vân tay   Cái 09   

34 
Màn hình chuyên dụng đọc 

film Xquang, phim CT 
  Cái 01 

  

35 Bộ máy tính để bàn   Bộ 10   

36 Máy tính xách tay   Cái 10   

37 
Bản quyền phần mềm diệt 

virus 
  Gói 21 

  

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt và thuế theo quy định của 

Nhà nước.  

6. Yêu cầu dịch vụ kèm theo: Cấu hình chi tiết, điều kiện bảo hành thiết bị, nguồn 

gốc, xuất xứ 

7. Bên báo giá đồng ý cho bên yêu cầu báo giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các 

báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia báo giá 

8. Yêu cầu đơn vị gửi báo giá đảm bảo: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục 

giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác. 



Trung tâm Y tế Tứ Kỳ mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị/ nhà cung cấp 

dịch vụ./. 

 

Nơi nhận: 

- - Như Kg; 

- - Giám đốc (để b/c). 

- - Lưu TCKT; 

-  

 
 


